
Thời Gian: 13H00 - 23/08/2019

SỐ CHỮ

1 2021515602 Nguyễn Thiên Chƣơng K20YDD 01/09/1996 V Vắng

2 2021510705 Lê Quốc Hùng K20YDD 02/01/1996 2.5 Hai Phẩy Năm

3 2021216781 Lê Gia Thuận Nam K20YDD 30/01/1994 2.1 Hai Phẩy Một

4 2020512720 Võ Thị Thịnh Nhƣ K20YDD 01/01/1996 3.3 Ba  Phẩy Ba

5 2120517183 Lê Diệu Ái K21YDD 28/05/1997 9.5 Chín Phẩy Năm

6 2120518458 Phan Huỳnh Thị Vân Anh K21YDD 19/10/1997 8.0 Tám

7 2121519063 Trần Bin K21YDD 01/10/1997 6.1 Sáu Phẩy Một

8 2121514887 Nguyễn Quốc Cƣờng K21YDD 08/12/1997 7.3 Bảy Phẩy Ba

9 2120517186 Hồ Thị Huyền Diễm K21YDD 29/05/1997 9.5 Chín Phẩy Năm

10 2020510774 Dương Thị Mỹ Duyên K21YDD 06/09/1996 8.9 Tám Phẩy Chín

11 2121514882 Nguyễn Bùi Minh Hiếu K21YDD 05/09/1997 8.6 Tám Phẩy Sáu

12 2121514942 Đặng Công Huy K21YDD 01/06/1997 7.0 Bảy

13 2120519217 Lê Thị Liên K21YDD 19/10/1997 5.5 Năm Phẩy Năm

14 2120524755 Trần Thị Mỹ Linh K21YDD 07/07/1997 9.1 Chín Phẩy Một

15 2120516576 Nguyễn Thị Thùy Linh K21YDD 25/06/1997 6.8 Sáu  Phẩy Tám

16 2120519092 Phạm Thị Thùy Linh K21YDD 06/07/1997 9.2 Chín Phẩy Hai

17 2120517539 Lê Thị Mỹ Linh K21YDD 05/06/1997 9.3 Chín Phẩy Ba

18 2120514866 Trần Thị Cẩm Linh K21YDD 04/10/1997 6.6 Sáu Phẩy Sáu

19 2120517086 Hà Ngọc Minh Loan K21YDD 02/06/1997 8.9 Tám Phẩy Chín

20 2121517193 Nguyễn Mẫn K21YDD 27/05/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

21 2120517200 Phạm Vương Tú Nga K21YDD 03/07/1997 8.3 Tám Phẩy Ba

22 2120514886 Nguyễn Mai Ngọc K21YDD 09/05/1997 8.1 Tám Phẩy Một

23 2120519602 Lý Thị Ý Nhi K21YDD 30/04/1997 8.5 Tám Phẩy Năm

24 2120514917 Đặng Thị Hồng Nhung K21YDD 08/05/1997 9.1 Chín Phẩy Một

25 2120514915 Lê Hà Oanh K21YDD 26/01/1997 7.2 Bảy Phẩy Hai

26 2121514862 Nguyễn Khắc Quá K21YDD 21/01/1997 9.5 Chín Phẩy Năm

27 2120516596 Phạm Thị Như Quỳnh K21YDD 08/03/1997 9.8 Chín  Phẩy Tám

28 2120518317 Nguyễn Ngọc Tú K21YDD 15/03/1997 7.1 Bảy Phẩy Một

29 2120518339 Mai Thị Thảo Tuyên K21YDD 12/06/1997 9.5 Chín Phẩy Năm

30 2120514876 Đặng Trần Hồng Thấm K21YDD 25/03/1997 8.7 Tám Phẩy Bảy

31 2121514936 Nguyễn Văn Thọ K21YDD 01/11/1995 8.1 Tám Phẩy Một

32 2120517117 Trần Thị Thu Thủy K21YDD 29/10/1997 8.9 Tám Phẩy Chín

33 2120518562 Nguyễn Hà Minh Thúy K21YDD 24/09/1997 9.0 Chín

34 2120518007 Nguyễn Thị Diễm Thúy K21YDD 09/01/1997 9.6 Chín Phẩy Sáu

35 2120516613 Đặng Thị Hoài Thƣơng K21YDD 19/06/1996 7.1 Bảy Phẩy Một

36 2120717406 Cao Nguyễn Thuỳ Trang K21YDD 19/03/1997 5.8 Năm Phẩy Tám
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37 2120516623 Nguyễn Thị Thùy Trang K21YDD 25/02/1997 7.5 Bảy Phẩy Năm

38 2020516402 Trịnh Cao Văn K21YDD 25/09/1995 8.3 Tám Phẩy Ba

39 2120516630 Phạm Kiều Vi K21YDD 26/09/1997 8.6 Tám Phẩy Sáu

40 2121514902 Huỳnh Tấn Vững K21YDD 29/09/1997 8.9 Tám Phẩy Chín

41 2120519058 Nguyễn Thị Như Ý K21YDD 01/01/1997 8.2 Tám Phẩy Hai

42 2120516639 Đỗ Duy Thiên Ý K21YDD 02/01/1997 6.0 Sáu

43 2120518012 Phạm Thị Ngọc Yến K21YDD 21/02/1996 9.1 Chín Phẩy Một

44 2226511881 Nguyễn Thị Diệu T22YDD-C 25/04/1992 9.1 Chín Phẩy Một

45 2226511882 Trần Thị Thu Hằng T22YDD-C 15/08/1996 8.5 Tám Phẩy Năm

46 2226511883 Nguyễn Thị Hiền T22YDD-C 19/09/1994 9.7 ChínPhẩy Bảy

47 2226511884 Nguyễn Thị Lê T22YDD-C 01/01/1994 9.6 Chín Phẩy Sáu

48 2226511885 Nguyễn Thị Trà My T22YDD-C 28/07/1996 9.5 Chín Phẩy Năm

49 2226511886 Nguyễn Thị Thu Nguyệt T22YDD-C 02/03/1996 7.0 Bảy

50 2226511889 Trần Thị Khánh Phƣơng T22YDD-C 03/03/1982 8.5 Tám Phẩy Năm

51 2226511887 Nguyễn Thị Thanh Tâm T22YDD-C 30/05/1988 6.5 Sáu Phẩy Năm

52 2226511888 Trần Thị Phương Thảo T22YDD-C 20/03/1992 7.0 Bảy

53 2226511890 Đặng Thị Thanh Xuân T22YDD-C 01/02/1987 5.5 Năm Phẩy Năm

54 2226511288 Trần Thị Nhiên T22YDD-A 07/09/1989 7.2 Bảy Phẩy Hai

55 2126511984 Võ Thị Hồng Xuân T21YDD-B 24/07/1984 6.5 Sáu Phẩy Năm

56 1921729625 Trần Thanh Đạt K19DLK 04/10/1995 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

57 2021154610 Trần Quang Vũ K20DLK 22/03/1996 3.5 Ba  Phẩy Năm

58 2120718481 Trịnh Thị Thái Anh K21DLL 12/05/1997 V Vắng

59 2121725806 Lê Quang Sang K21DLL 07/02/1995 8.1 Tám Phẩy Một

60 2121717441 Huỳnh Tài K21DLL 03/05/1997 6.0 Sáu

61 1921736849 Nguyễn Lê Gia Bảo K19PSU-DLK 13/06/1995 5.9 Năm Phẩy Chín

62 2120715798 Phan Thị Thanh Quỳnh K21PSU-DLK 16/12/1997 6.1 Sáu Phẩy Một

63 2226521070 Nguyễn Thị Chánh An D22YDH A 22/02/1994 6.6 Sáu Phẩy Sáu

64 2226521071 Nguyễn Thị Khánh An D22YDH A 02/10/1989 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

65 2226521073 Lê Thị Tuyết Anh D22YDH A 30/03/1983 6.4 Sáu Phẩy Bốn

66 2226521074 Trần Ngọc Anh D22YDH A 30/11/1994 6.2 Sáu  Phẩy Hai

67 2227521075 Đặng Xuân Bảng D22YDH A 22/01/1994 6.3 Sáu  Phẩy Ba

68 2226521076 Đỗ Thị Ngọc Bích D22YDH A 29/08/1995 9.3 Chín Phẩy Ba

69 2226521077 Đặng Thị Bình D22YDH A 02/01/1988 7.0 Bảy

70 2226521078 Đỗ Nguyễn Giang Châu D22YDH A 10/10/1994 5.7 Năm Phẩy Bảy

71 2226521079 Bùi Thị Chiên D22YDH A 11/11/1982 8.8 Tám  Phẩy Tám

72 2227521081 Nguyễn Tuấn Cƣờng D22YDH A 29/12/1989 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

73 2226521082 Lê Thị Bích Dân D22YDH A 01/12/1977 8.2 Tám Phẩy Hai

74 2021523314 Phạm Phú Đạt K20YDH 01/03/1991 7.0 Bảy
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75 2021527876 Trần Văn Đạt K20YDH 09/11/1996 6.0 Sáu

76 2227521083 Nguyễn Phan Tiến Đạt D22YDH A 27/10/1994 7.2 Bảy Phẩy Hai

77 2127521549 Dương Tấn Đạt T21YDH A 21/11/1993 6.3 Sáu  Phẩy Ba

78 2226521085 Nguyễn Thị Định D22YDH A 02/06/1993 7.9 Bảy Phẩy Chín

79 2226521086 Nguyễn Thị Cẩm Đông D22YDH A 20/11/1974 6.4 Sáu Phẩy Bốn

80 2227521087 Nguyễn Văn Linh Đức D22YDH A 20/09/1993 3.9 Ba  Phẩy Chín

81 2021525010 Phan Đăng Minh Đức K20YDH 16/01/1996 8.2 Tám Phẩy Hai

82 1921524614 Nguyễn Phương Dung K19YDH 10/07/1995 3.7 Ba  Phẩy Bảy

83 2226521088 Nguyễn Thị Phương Dung D22YDH A 18/06/1994 7.1 Bảy Phẩy Một

84 2226521089 Trần Thị Thu Dung D22YDH A 26/10/1984 7.7 Bảy Phẩy Bảy

85 2226521090 Huỳnh Thị Mỹ Dung D22YDH A 02/04/1994 8.2 Tám Phẩy Hai

86 2226521499 Trần Thị Phương Dung D22YDH - B 30/12/1993 6.0 Sáu

87 2020526922 Nguyễn Thùy Dƣơng K20YDH 19/01/1996 4.5 Bốn Phẩy Năm

88 2127521547 Nguyễn Thanh Dƣơng T21YDH A 04/11/1991 7.5 Bảy Phẩy Năm

89 2126521541 Hoàng Thị Duyên T21YDH A 16/01/1987 8.4 Tám Phẩy Bốn

90 2226521093 Nguyễn Thị Giang D22YDH A 19/05/1994 8.3 Tám Phẩy Ba

91 2226521094 Trần Thị Thu Hà D22YDH A 08/05/1993 5.6 Năm Phẩy Sáu

92 2226521095 Lê Thị Minh Hà D22YDH A 25/07/1994 5.8 Năm Phẩy Tám

93 2226521096 Trần Thị Song Hạ D22YDH A 28/06/1981 DC Đình Chỉ

94 2226521097 Phạm Thị Như Hằng D22YDH A 03/05/1994 7.8 Bảy  Phẩy Tám

95 2126521545 Nguyễn Thị Thúy Hằng T21YDH A 29/07/1985 4.3 Bốn Phẩy Ba

96 2226521098 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D22YDH A 12/04/1994 6.5 Sáu Phẩy Năm

97 2226521099 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh D22YDH A 09/08/1994 6.8 Sáu  Phẩy Tám

98 2227521100 Huỳnh Minh Hiển D22YDH A 12/08/1991 5.5 Năm Phẩy Năm

99 2226521101 Phạm Nguyễn Ngọc Hiệp D22YDH A 04/11/1992 3.6 Ba  Phẩy Sáu

100 1921529745 Đoàn Thanh Hiếu K19YDH 15/05/1995 0.0 Không

101 2226521103 Hà Thị Hoa D22YDH A 10/04/1995 8.0 Tám

102 2226521104 Nguyễn Bích Hoa D22YDH A 04/10/1995 6.9 Sáu Phẩy Chín

103 2226521105 Đỗ Thị Ngọc Hoài D22YDH A 01/01/1993 7.6 BảyPhẩy Sáu

104 2020522804 Đỗ Duy Minh Hoàng K20YDH 15/07/1996 5.0 Năm

105 2226521106 Trịnh Ngọc Huê D22YDH A 05/08/1994 4.3 Bốn Phẩy Ba

106 1921524680 Võ Đình Hùng K19YDH 27/02/1995 7.8 Bảy  Phẩy Tám

107 1921524751 Lê Thế Hùng K19YDH 06/05/1994 0.6 Không Phẩy Sáu

108 2227521107 Cao Minh Hƣng D22YDH A 12/10/1986 4.0 Bốn

109 2226521108 Hồ Thị Ngọc Hƣơng D22YDH A 08/12/1992 7.8 Bảy  Phẩy Tám

110 2226521109 Ngô Thị Thu Hƣơng D22YDH A 17/03/1993 7.4 Bảy Phẩy Bốn

111 2226521110 Ngô Thị Ngọc Huyền D22YDH A 04/11/1992 3.6 Ba  Phẩy Sáu

112 2226521111 Lê Thị Thanh Huyền D22YDH A 24/08/1993 8.1 Tám Phẩy Một
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113 2020522713 Võ Minh Kha K20YDH 10/08/1996 3.6 Ba  Phẩy Sáu

114 2126521542 Diệp Sử Khả T21YDH A 06/03/1990 8.3 Tám Phẩy Ba

115 2021523555 Nguyễn Trần Vĩnh Khang K20YDH 17/12/1996 3.3 Ba  Phẩy Ba

116 1921524377 Vũ Trần Như Khanh K19YDH 01/07/1994 3.9 Ba  Phẩy Chín

117 2227521112 Phạm Đắc Khanh D22YDH A 23/05/1991 6.8 Sáu  Phẩy Tám

118 2227521113 Lê Thanh Khoa D22YDH A 27/05/1994 9.4 ChínPhẩy Bốn

119 2227521114 Trần Lâm Duy Khoa D22YDH A 24/05/1994 6.6 Sáu Phẩy Sáu

120 2021524668 Ngô Trường Khuyên K20YDH 06/12/1996 5.5 Năm Phẩy Năm

121 2226521115 Đinh Thị Kiên D22YDH A 27/12/1967 5.5 Năm Phẩy Năm

122 1921524708 Trần Đình Lâm K19YDH 20/11/1995 4.1 Bốn Phẩy Một

123 2227521116 Trương Văn Lâm D22YDH A 06/03/1992 8.4 Tám Phẩy Bốn

124 2227521117 Nguyễn Ngọc Lâm D22YDH A 23/10/1995 5.8 Năm Phẩy Tám

125 2226521118 Nguyễn Thị Len D22YDH A 01/03/1993 9.4 ChínPhẩy Bốn

126 2126521552 Trần Thị Lên T21YDH A 08/07/1984 8.7 Tám Phẩy Bảy

127 2226521119 Nguyễn Thị Kim Liên D22YDH A 17/12/1990 8.1 Tám Phẩy Một

128 2226521120 Phạm Ngọc Linh D22YDH A 14/06/1995 8.1 Tám Phẩy Một

129 2226521121 Nguyễn Thị Thanh Loan D22YDH A 01/01/1971 8.7 Tám Phẩy Bảy

130 2226521122 Trần Thị Ngũ Long D22YDH A 22/03/1993 7.3 Bảy Phẩy Ba

131 2127521540 Trần Đức Hoàng Long T21YDH A 16/01/1976 9.0 Chín

132 2021524733 Đặng Tiến Lực K20YDH 28/06/1995 0.0 Không

133 2226521123 Trần Thị Luyến D22YDH A 16/08/1991 7.9 Bảy Phẩy Chín

134 2226521124 Trần Thị Trúc Ly D22YDH A 14/03/1993 8.0 Tám

135 2020523308 Trần Thị Như Lý K20YDH 25/08/1996 7.7 Bảy Phẩy Bảy

136 2021526585 Nguyễn Đức Mạnh K20YDH 24/07/1996 5.6 Năm Phẩy Sáu

137 2021527646 Lê Công Minh K20YDH 06/08/1996 6.0 Sáu

138 2226521125 Lê Thị Thanh Minh D22YDH A 04/06/1985 9.5 Chín Phẩy Năm

139 2020525917 Nguyễn Thoại Quỳnh My K20YDH 01/05/1995 V Vắng

140 2226521126 Mai Thị Sa My D22YDH A 02/02/1992 9.9 Chín Phẩy Chín

141 2126521553 Hồ Thị Cung My T21YDH A 12/10/1979 8.5 Tám Phẩy Năm

142 2020523123 Nguyễn Đình Tài Nam K20YDH 14/02/1996 4.1 Bốn Phẩy Một

143 2227521127 Nguyễn Bình Nam D22YDH A 11/10/1993 6.8 Sáu  Phẩy Tám

144 2226521128 Nguyễn Thị Thanh Nga D22YDH A 25/11/1972 9.3 Chín Phẩy Ba

145 2126521546 Lê Thị Kim Nga T21YDH A 20/03/1988 8.5 Tám Phẩy Năm

146 2226521129 Huỳnh Thị Tố Nga D22YDH A 20/11/1993 6.1 Sáu Phẩy Một

147 2226521130 Trần Kim Ngân D22YDH A 03/06/1994 9.6 Chín Phẩy Sáu

148 2226521131 Nguyễn Thị Ngân D22YDH A 21/03/1992 6.8 Sáu  Phẩy Tám

149 2127521544 Đỗ Hữu Nghĩa T21YDH A 22/04/1988 6.1 Sáu Phẩy Một

150 2226521134 Huỳnh Bảo Ngọc D22YDH A 01/01/1994 8.2 Tám Phẩy Hai
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151 2126521543 Nguyễn Thị Như Ngọc T21YDH A 27/07/1984 9.3 Chín Phẩy Ba

152 1920524358 Đinh Nguyễn Bích Ngọc K19YDH 16/08/1995 4.7 Bốn Phẩy Bảy

153 1920524646 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc K19YDH 14/10/1995 7.0 Bảy

154 2226521135 Nguyễn Thị Bích Nguyệt D22YDH A 26/04/1978 5.5 Năm Phẩy Năm

155 2226521136 Đoàn Thị Thanh Nhàn D22YDH A 05/04/1995 4.6 Bốn Phẩy Sáu

156 2226521137 Nguyễn Thị Yến Nhi D22YDH A 14/01/1994 7.7 Bảy Phẩy Bảy

157 2027522197 Trần Thị Hương Nhi T20YDH A 27/08/1988 4.5 Bốn Phẩy Năm

158 2020524400 Hà Bảo Nhi K20YDH 31/01/1996 7.6 BảyPhẩy Sáu

159 2226521138 Dương Thị Ý Nhi D22YDH A 11/07/1994 5.7 Năm Phẩy Bảy

160 1920524295 Hoàng Thị Hồng Nhung K19YDH 23/03/1994 7.0 Bảy

161 2226521140 Hoàng Mỹ Nhung D22YDH A 15/09/1993 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

162 2020527522 Nguyễn Thị Nữ K20YDH 18/05/1996 8.0 Tám

163 2226521141 Trương Thị Kiều Nƣơng D22YDH A 10/12/1982 9.2 Chín Phẩy Hai

164 2021526196 Nguyễn Văn Pháp K20YDH 10/10/1996 7.5 Bảy Phẩy Năm

165 1921524307 Trương Hải Phú K19YDH 20/02/1994 7.2 Bảy Phẩy Hai

166 2226521142 Nguyễn Thị Hạnh Phúc D22YDH A 12/07/1992 9.2 Chín Phẩy Hai

167 2226521143 Hoàng Lê Ngọc Phụng D22YDH A 17/01/1993 9.4 ChínPhẩy Bốn

168 2021527692 Đặng Tiến Phƣớc K20YDH 13/06/1994 5.8 Năm Phẩy Tám

169 2020523391 Nguyễn Hoàng Mai Phƣơng K20YDH 17/09/1996 8.1 Tám Phẩy Một

170 2226521144 Chế Thị Phƣờng D22YDH A 02/03/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

171 1920267992 Huỳnh Thị Yến Phƣợng K20YDH 06/10/1995 6.8 Sáu  Phẩy Tám

172 2226521146 Bùi Thị Kim Phƣợng D22YDH A 05/09/1993 9.0 Chín

173 2226521147 Trần Thị Bích Phƣợng D22YDH A 08/10/1978 7.5 Bảy Phẩy Năm

174 2226521148 Nguyễn Thị Thúy Phƣợng D22YDH A 16/10/1987 6.8 Sáu  Phẩy Tám

175 2227521150 Trần Nguyễn Hải Quang D22YDH A 02/11/1990 8.8 Tám  Phẩy Tám

176 2227521149 Nguyễn Lê Quang D22YDH A 19/07/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

177 2226521151 Lê Thị Út Quyên D22YDH A 02/02/1993 7.1 Bảy Phẩy Một

178 2226521152 Võ Thị Thanh Quyên D22YDH A 16/09/1994 3.8 Ba  Phẩy Tám

179 2020522757 Nguyễn Thị Thanh Sang K20YDH 20/06/1996 6.5 Sáu Phẩy Năm

180 1921524814 Nguyễn Hoàng Thái K19YDH 29/05/1995 4.4 Bốn Phẩy Bốn

181 2227521155 Nguyễn Hồng Thắng D22YDH A 19/11/1991 6.1 Sáu Phẩy Một

182 2226521156 Phạm Lưu Thanh Thanh D22YDH A 01/10/1993 7.2 Bảy Phẩy Hai

183 2226521157 Phạm Nguyễn Phương Thanh D22YDH A 13/05/1994 4.3 Bốn Phẩy Ba

184 2227521158 Nguyễn Văn Thanh D22YDH A 07/07/1991 6.4 Sáu Phẩy Bốn

185 2027522121 Trần Thị Hoài Thanh T21YDH A 12/01/1983 6.5 Sáu Phẩy Năm

186 2226521159 Nguyễn Thị Thành D22YDH A 02/04/1993 6.4 Sáu Phẩy Bốn

187 2227521160 Nguyễn Hữu Thành D22YDH A 18/09/1984 7.5 Bảy Phẩy Năm

188 2226521162 Nguyễn Thị Thảo D22YDH A 11/02/1994 8.5 Tám Phẩy Năm
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189 2226521163 Lê Thị Phương Thảo D22YDH A 27/06/1992 6.4 Sáu Phẩy Bốn

190 2126521550 Hà Thị Vũ Thảo T21YDH A 19/02/1983 8.0 Tám

191 2126521551 Nguyễn Thị Phương Thảo T21YDH A 04/12/1993 8.1 Tám Phẩy Một

192 2226521161 Nguyễn Bình Kim Thảo D22YDH A 21/04/1994 5.5 Năm Phẩy Năm

193 2021523316 Nguyễn Đức Thịnh K20YDH 26/05/1996 6.4 Sáu Phẩy Bốn

194 2227521164 Lê Quang Thịnh D22YDH A 30/10/1993 6.0 Sáu

195 2227521165 Lê Đình Thông D22YDH A 18/10/1989 6.0 Sáu

196 2020527168 Phan Thị Hoài Thu K20YDH 30/09/1996 7.6 BảyPhẩy Sáu

197 2227521166 Huỳnh Triệu Thƣơng D22YDH A 20/06/1990 6.3 Sáu  Phẩy Ba

198 2126521554 Mang Châu Thiên Thƣơng T21YDH A 15/12/1992 6.3 Sáu  Phẩy Ba

199 2226521168 Nguyễn Thị Thanh Thúy D22YDH A 12/12/1990 6.9 Sáu Phẩy Chín

200 2126521548 Phan Thị Phương Thúy T21YDH A 05/12/1991 8.7 Tám Phẩy Bảy

201 2226521169 Hồ Thị Thu Thủy D22YDH A 12/08/1985 7.2 Bảy Phẩy Hai

202 2226521170 Trương Nguyễn Quỳnh Thy D22YDH A 30/03/1993 8.1 Tám Phẩy Một

203 2226521171 Lê Thái Thủy Tiên D22YDH A 29/03/1993 3.7 Ba  Phẩy Bảy

204 2226521172 Đoàn Thị Thùy Tiên D22YDH A 09/04/1994 5.6 Năm Phẩy Sáu

205 2027522150 Võ Thị Anh Tiên T21YDH A 20/09/1990 8.9 Tám Phẩy Chín

206 2227521173 Trần Quốc Tín D22YDH A 17/11/1994 5.5 Năm Phẩy Năm

207 2227521174 Nguyễn Hữu Tịnh D22YDH A 04/07/1990 7.7 Bảy Phẩy Bảy

208 2227521175 Phạm Văn Tô D22YDH A 20/02/1969 6.5 Sáu Phẩy Năm

209 2021524631 Phạm Quang Toàn K20YDH 14/03/1996 7.9 Bảy Phẩy Chín

210 2226521176 Phan Tuyết Trâm D22YDH A 30/06/1994 7.1 Bảy Phẩy Một

211 2226521177 Nguyễn Thị Linh Trang D22YDH A 15/08/1994 7.7 Bảy Phẩy Bảy

212 2126521539 Lưu Thị Kiều Trang T21YDH A 23/10/1991 7.1 Bảy Phẩy Một

213 2126521828 Nguyễn Thị Thùy Trang D21YDH-B 22/12/1993 5.7 Năm Phẩy Bảy

214 2021524723 Huỳnh Sử Minh Trí K20YDH 27/05/1996 5.6 Năm Phẩy Sáu

215 2021526897 Tô Văn Trọng K20YDH 15/03/1994 6.9 Sáu Phẩy Chín

216 1921529073 Tạ Quốc Trụ K19YDH 03/08/1995 4.8 Bốn Phẩy Tám

217 2227521179 Nguyễn Thanh Trúc D22YDH A 20/01/1994 8.0 Tám

218 2227521180 Võ Trịnh Tú D22YDH A 11/10/1993 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

219 2021528216 Nguyễn Mạnh Tuấn K20YDH 30/05/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

220 2227521181 Nguyễn Minh Tuấn D22YDH A 28/02/1993 7.5 Bảy Phẩy Năm

221 2227521182 Hoàng Anh Tuấn D22YDH A 26/01/1991 8.3 Tám Phẩy Ba

222 2227521183 Nguyễn Thanh Tùng D22YDH A 30/10/1992 5.5 Năm Phẩy Năm

223 2227521184 Hà Đình Tùng D22YDH A 25/10/1994 5.5 Năm Phẩy Năm

224 2226521185 Huỳnh Vũ Phi Tuyết D22YDH A 28/11/1994 9.2 Chín Phẩy Hai

225 2226521186 Nguyễn Thị Thu Tuyết D22YDH A 12/08/1977 4.5 Bốn Phẩy Năm

226 2027522182 Nguyễn Thị Hoàng Vân T20YDH A 04/12/1967 8.7 Tám Phẩy Bảy
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227 2226521188 Trần Thị Thảo Vi D22YDH A 17/02/1993 9.4 ChínPhẩy Bốn

228 2021524511 Lê Tôn Viện K20YDH 12/03/1995 6.8 Sáu  Phẩy Tám

229 2226521189 Nguyễn Thái Công HoàngYến D22YDH A 10/04/1995 5.9 Năm Phẩy Chín

230 2120257725 Lê Thị Bích Lan K21KKT 06/04/1997 6.3 Sáu  Phẩy Ba

231 1921633998 Nguyễn Nam Long K20KKT 30/07/1995 7.4 Bảy Phẩy Bốn

232 2020250770 Dương Quỳnh Nhung K20KKT 14/05/1996 6.0 Sáu

233 2120257260 Nguyễn Thị Hoàng Oanh K21KKT 08/02/1997 8.3 Tám Phẩy Ba

234 1921255451 Phan Thanh Phúc K20KKT 18/05/1993 6.6 Sáu Phẩy Sáu

235 2120253798 Huỳnh Như Phƣợng K21KKT 11/10/1997 5.5 Năm Phẩy Năm

236 2120253839 Nguyễn Thị Hương Quỳnh K21KKT 27/02/1997 6.8 Sáu  Phẩy Tám

237 2121233779 Nguyễn Thế Sơn K21KKT 24/08/1997 6.1 Sáu Phẩy Một

238 2021256787 Mai Công Thành K20KKT 02/06/1996 9.0 Chín

239 2110233024 Phan Thị Thu Thảo K21KKT 04/05/1997 7.3 Bảy Phẩy Ba

240 2020257210 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm K20KKT 04/06/1994 7.0 Bảy

241 2120253836 Huỳnh Ngọc Trâm K21KKT 09/08/1997 8.5 Tám Phẩy Năm

242 2120259424 Mai Thị Thu Trang K21KKT 21/05/1997 7.4 Bảy Phẩy Bốn

243 2120257557 Lê Thị Bích K21KDN 10/01/1997 9.4 ChínPhẩy Bốn

244 2226251606 Lê Thị Quỳnh Châu T22KDNB 05/10/1982 8.6 Tám Phẩy Sáu

245 2120253894 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K21KDN 01/10/1997 6.0 Sáu

246 2120258721 Nguyễn Thị Duyên K21KDN 15/09/1997 V Vắng

247 2121259146 Hoàng Quỳnh Giang K21KDN 10/10/1997 6.9 Sáu Phẩy Chín

248 2120713737 Nguyễn Thị Xuân Hiền K21KDN 23/05/1997 8.0 Tám

249 2120213444 Đỗ Thị Hiếu K21KDN 29/03/1997 4.3 Bốn Phẩy Ba

250 2120253833 Võ Thị Hồng Loan K21KDN 04/11/1997 3.9 Ba  Phẩy Chín

251 2120258273 Lê Đặng Khánh My K21KDN 20/09/1997 6.3 Sáu  Phẩy Ba

252 2226261608 Đào Nguyễn Khánh My T22KDNB 16/01/1993 7.0 Bảy

253 2226261819 Hồ Thị Hồng Nhung T22KDNC 02/01/1993 7.0 Bảy

254 2120266041 Nguyễn Thị Hà Phƣơng K21KDN 25/07/1997 5.5 Năm Phẩy Năm

255 1910237803 Huỳnh Thị Nhật Phƣợng K21KDN 15/08/1995 2.0 Hai

256 2120654951 Phạm Thị Quyên K21KDN 20/01/1997 3.6 Ba  Phẩy Sáu

257 2120266053 Nguyễn Thị Linh Tâm K21KDN 09/09/1997 3.5 Ba  Phẩy Năm

258 2120256849 Nguyễn Thị Anh Thơ K21KDN 27/07/1997 5.5 Năm Phẩy Năm

259 2226261820 Nguyễn Thị Thu Thủy T22KDNC 03/01/1990 4.4 Bốn Phẩy Bốn

260 2120266069 Trần Thị Phương Trang K21KDN 01/12/1997 3.3 Ba  Phẩy Ba

261 2120259608 Trần Nguyễn Thảo Trinh K21KDN 20/08/1997 5.6 Năm Phẩy Sáu

262 2120257565 Nguyễn Thị Tú Tú K21KDN 08/03/1997 5.9 Năm Phẩy Chín

263 2020213189 Tống Thị Ngọc Ánh K21QTH 09/02/1996 6.4 Sáu Phẩy Bốn

264 2121215402 Nguyễn Ngọc Bảo K21QTH 02/10/1997 5.5 Năm Phẩy Năm
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265 2021213313 Đoàn Phi Hải K20QTH 12/02/1995 V Vắng

266 2121514879 Phan Văn Hải K21QTH 20/08/1997 V Vắng

267 2120213431 Nguyễn Thị Kiều K21QTH 18/11/1997 7.9 Bảy Phẩy Chín

268 2121213358 Phan Hà Nhật Linh K21QTH 23/06/1997 7.0 Bảy

269 2121217013 Đoàn Văn Thành Nhân K21QTH 01/07/1996 5.5 Năm Phẩy Năm

270 2120219866 Mai Thục Nhi K21QTH 27/04/1997 5.5 Năm Phẩy Năm

271 2121218667 Nguyễn Tiến Thắng K21QTH 23/05/1997 V Vắng

272 2121717626 Phan Hồ Châu Thạnh K21QTH 03/05/1996 5.5 Năm Phẩy Năm

273 2121213352 Nguyễn Quốc Thiên K21QTH 16/10/1997 5.8 Năm Phẩy Tám

274 2121217469 Lê Thiện Tín K21QTH 05/11/1997 5.8 Năm Phẩy Tám

275 2121219198 Hoàng Đình Trung K21QTH 27/11/1997 V Vắng

276 2121213308 Lê Trung Vĩnh K21QTH 01/10/1997 7.0 Bảy

LẬP BẢNG

Phan Thanh Tâm

     NGƢỜI KIỂM TRA TRƢỞNG BAN THƢ KÝ

TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 08 năm 2019

CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

TS. Võ Thanh Hải
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